KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - 
Tên giáo viên: Bùi Thị Thu Hằng
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/10 đến 08/10
	Tuần 2
Từ 10/10 đến 15/10
	Tuần 3
Từ 17/10 đến 22/10
	Tuần 4
Từ 24/10 đến 29/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	- Đo thân nhiệt cho trẻ, cho trẻ sát khuẩn tay nhanh trước khi vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ )
- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 
- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện.
- Xem ảnh các cô, các bạn trong lớp
- Trò chuyện về tên tuổi, giới tính, sở thích của bản thân trẻ, đồ dùng đồ chơi và trang phục của bé.
- Trò chuyện về mẹ và cô giáo.
- Trò chuyện về các bạn trong lớp.
- Trò chuyện với trẻ để tạo cho trẻ tâm thế vui vẻ, muốn nói chuyện và bày tỏ nhu cầu của mình với cô và chơi cùng bạn 

	

	Thể dục sáng
	* Khởi động : Đi vòng tròn kết hợp các động tác theo nhạc
* Trọng động: Tập theo nền nhạc “Twinkle twinkle litter star”
- Hô hấp:
+ Hít vào thật sâu
+ Thở ra từ từ
- Tay:
+ 2 tay đưa lên cao, hạ xuống
- Cơ lưng, cơ bụng :
+ Quay người sang 2 bên phải, trái
- Cơ chân :
+ Ngồi khuỵu gối, đứng lên
- Bật:
+ Bật tại chỗ
- Nhảy flashmob theo nhạc bài lalala
* Hồi tĩnh : Làm các động tác nhẹ nhàng. 

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động làm quen văn học
Truyện: Đôi bạn nhỏ 

	Hoạt động làm quen văn học
Thơ: Đi dép 

	Hoạt động làm quen văn học
Truyện: Sinh nhật của Thỏ con 

	Hoạt động làm quen văn học
Thơ: Miệng xinh 

	MT19

	
	T3
	Nhận biết tập nói
Cô giáo và các bạn 

	Nhận biết tập nói
Bé tập kể về mình 

	Nhận biết tập nói
- Đôi bàn chân của bé (MT19) 

	Nhận biết tập nói
Khuôn mặt của bé 

	

	
	T4
	Hoạt động vận động
VĐCB: Nhún bật tại chỗ
TCVĐ: Con bọ dừa 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Đi trong đường hẹp
TCVĐ: Bong bóng xà phòng 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Nhún bật về phía trước
TCVĐ: Đập bóng treo trên cao bằng vợt 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Đi theo hiệu lệnh có sử dụng vật chuẩn
TCVĐ: Chơi với dải lụa 

	

	
	T5
	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát: Lời chào buổi sáng
TCÂN: Thi ai nhanh 

	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát: Em Búp bê
TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 

	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát: Đôi dép
VĐTN: Tập tầm vông 

	Hoạt động âm nhạc
Nghe hát: Tay thơm tay ngoan
TCÂN: Hãy lắng nghe 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Di màu ổ rơm 

	Hoạt động nhận biết
- Nhận biết màu xanh 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu cái áo 

	Hoạt động nhận biết
- Nhận biết phân biệt hai màu xanh, đỏ 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
NBTN:
Cô giáo và các bạn 

	Hoạt động ôn tập
NBPB:
Nhận biết màu xanh 

	Hoạt động ôn tập
Tô màu cái áo 

	Hoạt động ôn tập
VĐCB: Đi theo hiệu lệnh có sử dụng vật chuẩn
TCVĐ: Chơi với dải lụa 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Thời tiết 
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Chơi với lá 

	- Quan sát: Lớp mẫu giáo bé
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- Quan sát: Vườn rau
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự do: Chơi vẽ phấn 

	- Quan sát: Cây bưởi
- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng
- Chơi tự do: Chơi với lá 

	

	
	T3
	- Quan sát: Đu quay
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Vẽ phấn 

	- Quan sát: Cây hoa dâm bụt
- TCVĐ: Bọ dừa
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- Quan sát: Cây hoa giấy
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời 

	- Quan sát: Cây hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi với lá. 

	

	
	T4
	- Quan sát: Cây nhãn
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- Quan sát: Dàn gấc
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- Quan sát: Vườn rau cải
- TCVĐ: Gà vào vườn rau
- Chơi tự do: Chơi vẽ phấn 

	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Lăn bóng
- Chơi tự do: Chơi với lá 

	

	
	T5
	Giao lưu trò chơi vận động Cáo và Thỏ với lớp NTD3 

	Giao lưu với lớp NTD3 bài vận động ô sao bé không lắc 

	Giao lưu với lớp NTD3 bài trò chơi dung dăng dung dẻ 

	Giao lưu với lớp NTD3 trò chơi: Kéo cưa lừa sẻ 

	

	
	T6
	- Quan sát: Cây đậu bắp
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do: Đồ chơi 

	- Quan sát: Thăm quan phòng múa
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi với lá 

	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Nhặt lá cây 

	- Quan sát: Góc thiên nhiên của lớp
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do: Vẽ phấn 

	

	
	T7
	- Quan sát: Cây vú sữa
- TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- Quan sát: Cây sấu
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- Quan sát: Cây hoa ngũ sắc
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- Quan sát: Cây phượng
- TCVĐ: Lăn bóng
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	

	Chơi tập ở các góc
	*Góc trọng tâm: Bé chơi với búp bê (T1); Hoạt động với đồ vật (T2), Bé chơi với hình và màu(T3), Góc sách truyện (T4), Góc vận động (T5).
* Góc vận động: 
+ Vận động tinh: Thả hạt theo màu, tập vo giấy, chơi với đất nặn.
+ Xâu vòng màu đỏ, xâu hoa.
+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng, dung dăng dung dẻ.
+ Bài tập phát triển tâm vận động: Đu quay
* Góc hoạt động với đồ vật : Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng (xếp nhà), xếp cạnh (xếp đường đi), xếp hàng rào
* Góc bé chơi với búp bê: Xúc cho em ăn, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quận áo cho em bé, chơi với đồ chơi nấu ăn.
* Góc bẽ chơi với hình và màu : 
- Chơi màu nước : In cánh hoa tặng mẹ. 
- Di mầu đồ chơi bé thích, dán trang trí chấm tròn vào váy của bé. 
- Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất 
*Góc sách truyện : 
+ Xem truyện tranh, truyện có hình ảnh các loại đồ chơi. 
+ Xem tranh truyện: Đôi bạn tốt; Sách về đồ chơi của bé.
+ Xem ảnh các bạn trong lớp, gia đình và bản thân.
+ Chơi trò chơi: Bỏ vào lấy ra các khối hình 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, ngủ
- Biết tên món ăn hàng ngày và lợi ích món ăn 

+ Luyện tập đi vệ sinh đúng nơi qui định; rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, vứt rác vào thùng rác (MT10) 

+ Luyện tập một số kỹ năng tự phục vụ: Tự chùi mũi; Tự cầm cốc uống nước; Tự xúc cơm ăn; Tự cất balô, áo khoác đúng ngăn của mình; Tự đi giầy dép
+ Mặc quần áo, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt
+ Chuẩn bị chỗ ngủ
+ Tập nói với người lớn khi có nhu cầu: ăn, ngủ, vệ sinh
+ Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định
+ Tập một số thao tác trong rửa tay, lau mặt (MT11) 

	MT10, MT11

	Chơi - tập buổi chiều
	T2
	- Rèn trẻ cách bê và cất ghế đúng nơi quy định. 

	- Rèn trẻ nhận ký hiệu cốc. 

	- Rèn kỹ năng nhận biết màu. 

	- Rèn trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

	

	
	T3
	- Dạy trẻ lấy ký hiệu cốc, lấy nước uống sau khi ăn 

	- Dạy trẻ cách đi dép 

	- Làm bài tập toán: Ôn nhận biết một và nhiều (Trang 19) 

	- Làm bài tập toán: Ôn nhận biết màu xanh - màu đỏ (Trang 2) 

	

	
	T4
	- Cô và trẻ cùng đọc thơ đi dép 

	- Cô và trẻ cùng hát bài hát: Bạn có biết tên tôi 

	- Đọc thơ: Miệng xinh 

	- Cô dạy trẻ bài hát: Cái mũi 

	

	
	T5
	- Rèn trẻ chơi trò chơi “Cáo và thỏ”. 

	- Rèn trẻ chơi trò chơi “Ôtô và chim sẻ”. 

	- Rèn trẻ chơi trò chơi “Lộn cầu vồng”. 

	- Rèn trẻ chơi trò chơi “Thỏ tìm chuồng”. 

	

	
	T6
	Biểu diễn văn nghệ 

	Biểu diễn văn nghệ 

	Biểu diễn văn nghệ 

	Biểu diễn văn nghệ 

	

	
	T7
	- Trò chuyện về người thân của trẻ. 

	- Dạy trẻ cách mặc áo. 

	- Hướng dẫn trẻ chơi bé em. 

	- Chơi trò chơi các bộ phận trên cơ thể. 

	

	Chủ đề - Sự kiện
	Các bạn 
	Bé hãy kể về mình 
	Cơ thể bé 
	Khuôn mặt của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM duyệt kế hoạch giáo dục tháng 10/2022 ngày 27/10/2022 
 
 




